
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  NGỮ VĂN 6 
GIỮA HỌC KÌ I  - NĂM HỌC 2024-2025 
 PHẦN 1: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 
I. Phần văn bản 
1.	Đặc điểm thơ lục bát: 
- Số tiếng, số dòng: Cặp câu lục bát gồm một dòng 6 tiếng và một dòng 8 tiếng. 
- Ngắt nhịp: 2/2/2, 4/4, 2/4/2, …=> chủ yếu là nhịp chẵn 
- Gieo vần: 
+ Tiếng thứ 6 của dòng lục vần với tiếng thứ 6 của dòng bát kế tiếp. 
+ Tiếng thứ 8 của dòng bát vần với tiếng thứ 6 của dòng lục kế tiếp. 
- Về thanh điệu: là sự phối hợp thanh điệu giữa các tiếng trong một cặp câu lục bát. 
+ Các tiếng ở vị trí 1, 3, 5, 7 có thể được phối thanh tự do. 
+ Riêng các tiếng ở vị trí 2, 4, 6, 8 phải tuân thủ chặt chẽ theo quy định sau: tiếng thứ hai là thanh bằng, tiếng thứ tư là thanh trắc; riêng trong dòng bát, nếu tiếng thứ sáu là thanh bằng (ngang) thì tiếng thứ tám phải là thanh bằng (huyền) và ngược lại. 
- Hình ảnh: là yếu tố quan trọng của thơ, giúp người đọc “nhìn” thấy, tưởng tượng cái mà nhà thơ miêu tả, cảm nhận qua các giác quan như: thính giác, khứu giác, vị giác, thị giác, xúc giác. 
- Tính biểu cảm của văn bản văn học: là khả năng văn bản gợi cho người đọc như cảm xúc như vui, buồn, yêu, ghét, … 
2.	Chủ điểm và các văn bản thơ lục bát đã học: Bài 3 - Chủ điểm: Vẻ đẹp quê hương 
- Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương 
- Việt Nam quê hương ta (Nguyễn Đình Thi)  - Hoa bìm (Nguyễn Đức Mậu) 
3. Nội dung ôn luyện: 
- Thể loại: Thơ lục bát 
- Tìm văn bản cùng chủ điểm, cùng thể loại ở “Bài 3” (SGK Ngữ văn 6, Chân trời sáng tạo). 
- Hiểu những đặc điểm của thể thơ lục bát thể hiện qua cách gieo vần, ngắt nhịp, thanh điệu, hình ảnh trong thơ.  
- Tình cảm, cảm xúc của tác giả hiện qua văn bản (đoạn trích) 
II. Phần Tiếng Việt 
	Nội dung 
	Định nghĩa 
	Đặc điểm 

	Từ 
	- Từ đơn:  
Là từ gồm có một tiếng. 
VD: sách, vở, học,… 
	 

	
	- Từ phức: Gồm hai hoặc nhiều tiếng tạo thành. 
+ Từ ghép: gồm hai tiếng trở lên, giữa các tiếng có quan hệ 
	  - Nghĩa của từ ghép có thể rộng hơn hoặc hẹp hơn nghĩa của tiếng gốc tạo ra nó. 
VD: Nghĩa của “áo quần” rộng hơn nghĩa của 
“áo”; nghĩa của “áo dài” hẹp hơn nghĩa của 



	
	với nhau về nghĩa. [VD: nhà cửa, sách vở,…] 
+ Từ láy: gồm hai tiếng trở lên, giữa các tiếng có quan hệ với nhau về mặt ngữ âm. [VD: đo đỏ, tim tím, xanh xao, …] 
	“áo”. 
- Nghĩa của từ láy có thể tăng hay giảm về mức độ, tính chất hoặc thay đổi sắc thái nghĩa so với tiếng gốc tạo ra nó. 
VD: “đo đỏ” giảm nghĩa so với “đỏ”; “nhanh nhẹn” tăng nghĩa so với “nhanh” 
 

	Thành ngữ 
	Thành ngữ là một tập hợp từ cố định, quen dùng.  
	Nghĩa của thành ngữ không phải là phép cộng đơn giản nghĩa của các từ cấu tạo nên nó, mà là nghĩa của cả tập hợp từ, thường có tính hình tượng và biểu cảm.  
 Ví dụ: “Ăn cháo đá bát” (Không đơn thuần nói về việc ăn cháo xong đá cái bát mà nói về những kẻ vong ơn bạc nghĩa với những người tùng giúp đỡ mình vượt qua khó khăn hoạn nạn. 

	Trạng ngữ 
	Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, giúp xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích,… của sự việc trong câu. 
	- Có nhiều loại trạng ngữ: trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ nơi chốn, trạng ngữ chỉ nguyên nhân, trạng ngữ chỉ mục đích,… Ví dụ: 
+ Hôm qua, em và gia đình đi thăm vườn bách thú. 
 + Trên cành cây, những chú chim đang hót líu lo. 
 + Vì lũ lụt, đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề. 
 + Để bảo vệ môi trường, chúng em tái chế rác thải thành đồ chơi. 
- Chức năng của trạng ngữ: Bổ sung ý nghĩa cho sự việc trong câu; liên kết câu trong đoạn, làm cho đoạn văn liền mạch. 


3.	Nội dung ôn luyện: 
- Nhận biết từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy) trong văn cảnh. 
- Nhận biết và hiểu đước ý nghĩa của thành ngữ trong văn cảnh. 
- Nhận biết và nêu được tác dụng của trạng ngữ trong văn cảnh. 
- Đặt một câu có từ láy, từ ghép; thành ngữ; trạng ngữ theo yêu cầu. 
III. Phần Tập làm văn:  
Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết, cổ tích ở SGK Ngữ văn 6, Chân trời sáng tạo. 
Dàn ý 
1.	Mở bài: Giới thiệu tên truyện; lí do kể lại truyện 
2.	Thân bài: Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện. Trình bày những sự việc đã xảy ra trong câu chuyện theo trình tự thời gian. 
3.	Kết bài: Nêu cảm nghĩ về truyện vừa kể. 
PHẦN 2. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 
Hình thức: Tự luận 
1. Đọc - hiểu: 4.0 điểm (Văn bản 3.5 đ; Tiếng Việt 0.5 đ) - Văn bản thơ lục bát (Choṇ ngữ liệu ngoài SGK)  + Thể loại. 
+ Tìm văn bản cùng thể loại, cùng chủ điểm ở “Bài 3” (SGK Ngữ văn 6, Chân trời sáng tạo). 
+ Nhận diện đặc điểm thể loại thơ lục bát: gieo vần; ngắt nhịp; hình ảnh (từ ngữ); tình cảm, cảm xúc của người viết. 
+ Ý nghĩa chi tiết, sự việc; hình ảnh (biện pháp tu từ) trong văn bản.  
- Tiếng Việt: Nhận diện từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy), thành ngữ, trạng ngữ trong ngữ cảnh cụ thể.  
2.	Vận dụng: 1.0 điểm  
Viết câu có sử dụng thành ngữ hoặc trạng ngữ theo yêu cầu. 
3.	Vận dụng cao: 5.0 điểm 
Kể lại một truyện truyền thuyết, cổ tích đa ̃ học ở SGK Ngữ văn 6, Chân trời sáng tạo hoặc đa ̃ đọc. 
 
HẾT 
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